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Model No.DJN161 1.6MM CORDLESS NIBBLER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 266048-4 Vít tự cắt ren đầu siết 4X40 4

002 141878-3 Vỏ ngoài hộp số hoàn chỉnh 1

C10 800P78-7 Nhãn hoạt động 1

003 331438-1 Thanh chốt 1

004 212222-2 Ổ kim 1612 1

005 326249-7 Trục tay quay 1

006 227314-4 Nhông trục 31 1

007 253215-0 Long đền đệm phẳng 8 1

008 254002-0 Chốt khóa la vét 3 1

009 267133-6 Long đền đệm phẳng 6 1

010 226158-9 Bộ nhông 16-36 1

011 266026-4 Vít tự cắt ren đầu siết 4X12 1

012 344116-4 Nút dừng 1

013 256111-1 Ghim 6 1

014 322703-9 Ram 1

015 322702-1 Đế giữ thanh đột 1

016 265880-3 Vít không đầu lỗ lục giác (điểm hì
nh nón) M5X8

1

017 A-83951 PUNCH 1 *

017-1 A-83951 PUNCH O 1

018 A-15051 DIE 1 *

018-1 A-15051 DIE O 1

019 322701-3 Đế giữ mũi đột 1

020 266080-8 Bu-lông đầu lỗ lục giác M3X12 2

021 322748-7 Đai ốc khóa 1

022 442191-5 Miếng đệm nòng 1

023 141877-5 Cụm vỏ chứa nhông 1

C10 213961-7 Vòng đệm-o 22 1

024 619312-6 Rô to 1

025 631714-6 Mạch led 1

026 638627-2 Van rời 1

027 638448-2 Ổ duôi trong 1

028 815T00-5 Bảng tên DJN161 1

029 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 5 *

029-1 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 O 5

030 419566-3 Núm công tắc 1

031 187839-9 Bộ vỏ ngoài 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

031 INC. 36

032 419519-2 Thanh gạt công tắc 1

033 650579-7 Công tắc 1246.3223 1 *

033-1 650579-7 Công tắc 1246.3223 O 1

034 620243-4 Bo mạch 1

035 644808-8 Thiết bị đầu cuối 1

036 187839-9 Bộ vỏ ngoài 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

036 INC. 31

037 195018-5 Bộ than 1 *



037-1 191971-3 Bộ than O 1

038 643929-3 Nắp giá đỡ 2

039 419518-4 Nắp bảo vệ ổ cb 2

A01 781028-4 Cờ lê mở ốc 32 1

A02 783208-8 Cờ lê lục giác 2.5 1

F06-3 197606-4 Bộ pin BL1830B (2 cái) O 1 *

F07-3 197600-6 Bộ pin BL1830B O 1

F08-4 197599-5 Bộ pin BL1830B O 1

F09-2 196235-0 Bộ pin BL1815N O 1

F10-1 196449-1 Bộ pin BL1815N O 1

F11-2 196449-1 Bộ pin BL1815N O 1


